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[bookmark: _GoBack]CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số ……./BVĐHYD-QTTN ngày ……./…../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	Danh mục dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá có VAT (VND)
	Thành tiền có VAT (VND)

	I
	Dịch vụ bảo trì
	
	
	
	

	1
	Dịch vụ bảo trì hệ thống máy nén khí
	gói 
	1
	
	

	2
	Dịch vụ bảo trì hệ thống máy hút chân không
	gói
	1
	
	

	3
	Dịch vụ bảo trì giàn gắn chai Oxy, CO2, Nitơ
	gói
	1
	
	

	4
	Dịch vụ bảo trì khẩu khí âm tường (Oxy, khí nén 4 bar, khí hút, khí CO2, khí nitơ)
	gói 
	1
	
	

	5
	Dịch vụ bảo trì tủ báo động, van chặn
	gói 
	1
	
	

	II
	Dịch vụ thay thế vật tư
	
	
	
	

	A
	Máy nén khí
	
	
	
	

	1
	Linh kiện bảo trì bộ lọc sạch khí SEC 5AH AD4150 (thay thế hằng năm) gồm có: 
· Lõi lọc bộ lọc PF
· Lõi lọc bộ lọc SUB
· Phao xả tự động cho bộ lọc PF, SUB
· Bộ giảm thanh 
	bộ
	2
	
	

	2
	Lọc khí tại đầu nén khí 29SP2 CB 
(thay thế 2500 giờ hoặc 2 năm sử dụng)
	cái
	12
	
	

	3
	Van 1 chiều cụm ống dẫn khí nén 
(thay thế 2500 giờ hoặc 2 năm sử dụng)
	cái
	6
	
	

	4
	Linh kiện bảo trì bộ sấy khí SEC 5AH AD4150 (thay thế 2 năm) gồm có:
· Van NO V1/V3
· Van NF R2/R4
· Lõi van C1/C2
· Smart 12 kit (Linh kiện bộ xả nước tự động Beko 12)
	bộ
	2
	
	

	5
	· Dây curoa (thay thế 5000 giờ hoặc 3 năm sử dụng)
	dây
	12
	
	

	B
	Máy hút chân không
	
	
	
	

	1
	Bộ linh kiện bảo trì 3000 giờ hoặc 2 năm máy hút Evisa E350.2 gồm có:
· Lọc nhớt
· Lõi lọc bộ tách nhớt
· Van đầu hút
· Bộ gioăng đệm kín
· Nhớt chuyên dùng cho máy hút
	bộ
	2
	
	

	2
	Bộ linh kiện bảo trì 12000 giờ gồm có:
· Phớt đầu trục roto
· Vòng bạc 2 đầu trục roto
· Gioăng đệm kín
· Phao hồi lưu nhớt
· Cánh gạt đầu bơm hút
· Cao su chống rung 
	bộ
	2
	
	

	C
	Khẩu khí âm tường
	
	
	
	

	1
	Ruột khẩu khí (dùng cho khí Oxy, Air, CO2), 10 cái/gói
	gói
	12
	
	

	2
	Ruột khẩu khí hút, 10 cái/gói
	gói
	2
	
	

	Tổng cộng đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác
	


· Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu khác của Bệnh viện theo thư mời chào giá.
· Báo giá này có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày báo giá.
	
	
	Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
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